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DANH SÁCH THAM GIA TRẢ LỜI PHIẾU ĐIỀU TRA XHH XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
NĂM 2023  CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

(Kèm theo Công văn số            /SNN-VP ngày          tháng 12 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT Họ và tên Chức vụ Phòng, ban/Đơn vị
công tác Địa chỉ email Số điện thoại

cá nhân Ghi chú

I Lãnh đạo Sở

1 Bùi Văn Thăng  Giám đốc

Sở Nông nghiệp và
PTNT

buivanthang1972@haiduong.gov.vn 0913556450

2 Lương Văn Cảnh Phó Giám đốc luongvancanh@haiduong.gov.vn 0912281363

3 Lương Thị Kiểm Phó Giám đốc luongthikiem@haiduong.gov.vn 0913251956

4 Phạm Thị Đào Phó Giám đốc phamthidao@haiduong.gov.vn 0904225078

II Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc

1 Phan Hữu Hùng Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

phanhuuhung1980@haiduong.gov.vn 0949 585 368

2 Vũ Thị Hồng Thu Phó Chánh Văn phòng vuthihongthu@haiduong.gov.vn 0986701836

3 Lưu Quý Cương Phó Chánh Văn phòng luuquycuong@haiduong.gov.vn 0983 187 767

4 Nguyễn Hữu Sanh Chánh Thanh tra
Thanh tra sở

Sanh.nguyenhuu@gmail.com 0913123646

5 Phạm Phùng Thường Phó Chánh thanh tra phamphungthuong@gmail.com 0904197118

6 Nguyễn Sơn Hà Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ
Tổng hợp

nguyensonha@haiduong.gov.vn 0904248670

7 Nguyễn Thị Hảo Phó trưởng phòng nguyenthihao@haiduong.gov.vn 0904377906

8 Nguyễn Tuấn Ngọc Trưởng phòng Phòng Kế hoạch,
Tài chính

nguyentuanngoc@haiduong.gov.vn 0912.858.444

9 Bùi Đình Hoàng Phó Trưởng phòng buidinhhoang@haiduong.gov.vn 0916.943.688

10 Mạc Đăng Mạnh Trưởng phòng
Phòng Thủy sản

macdangmanh@haiduong.gov.vn 0328.309.785

11 Vũ Thị Kim Hoa Phó trưởng phòng vuthikimhoa@haiduong.gov.vn 0987.416.028
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12 Lê Anh Đức Trưởng phòng Phòng Quản lý xây
dựng công trình

leanhduc83@haiduong.gov.vn 0986768886

13 Nguyễn Thị Loan Phó trưởng phòng nguyenthiloan@haiduong.gov.vn 0976468466
14 Mai Nhật Tân Trưởng phòng Phòng Quản lý chất

lượng nông lâm sản
và thuỷ sản

mainhattan@haiduong.gov.vn 0913521822
15 Nguyễn Xuân Nam Phó trưởng phòng nguyenxuannam@haiduong.gov.vn 0975270027
16 Đồng Quốc Trà Phó trưởng phòng dongquoctra@haiduong.gov.vn 0936525528
III Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở

1 Đỗ Tiến Bậc Chi cục trưởng

Chi cục Thủy Lợi

dotienbac@haiduong.gov.vn 0913469792

2 Hoàng Gia Bình Phó chi cục trưởng hoanggiabinh@haiduong.gov.vn 0945367476

3 Phạm Văn Điền Phó chi cục trưởng phamvandien1963@haiduong.gov.vn 0985598451

4 Nguyễn Hữu Đáng Chi cục trưởng Chi cục Phát triển
nông thôn

nguyenhuudang@haiduong.gov.vn 097.6023896

5 Bùi Thị Dung Phó Chi cục trưởng buithidung@haiduong.gov.vn 096.631.8261

6 Vũ Văn Hoạt Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi
và Thú y

vuvanhoat@haiduong.gov.vn 0904639998

7 Nguyễn Minh Đức Phó Chi cục trưởng nguyenminhduc1967@haiduong.gov.vn 0989290659

8 Nguyễn Tiến Tráng Chi cục trưởng
Chi cục Trồng trọt

và BVTV

nguyentientrang@haiduong.gov.vn 0915090391

9 Trần Trung Âu Phó Chi cục trưởng trantrungau@haiduong.gov.vn 0983057937

10 Lê Thái Nghiệp Phó Chi cục trưởng lethainghiep@haiduong.gov.vn 0912157051

11 Phạm Hồng Hải Chi cục trưởng

Chi cục Kiểm lâm

phamhonghai@haiduong.gov.vn 0904438839

12 Phạm Thị Lan Phó Chi cục trưởng phamthilan@haiduong.gov.vn 0904609889

13 Nguyễn Văn Duy Phó Chi cục trưởng nguyenvanduy@haiduong.gov.vn 0934383007

14 Trần Thị Hải Giám đốc

Trung tâm Khuyến
nông

tranthihai@haiduong.gov.vn 0904608886

15 Nguyễn Phú Thụy Phó Giám đốc nguyenphuthuy@haiduong.gov.vn 0912324330

16 Lê Văn Khoa Phó Giám đốc levankhoa1980@haiduong.gov.vn 0987324256

STT Họ và tên Chức vụ Phòng, ban/Đơn vị
công tác Địa chỉ email Số điện thoại

cá nhân Ghi chú
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17 Bùi Đoàn Thể Giám đốc

Ban quản lý rừng

buidoanthe@haiduong.gov.vn 0944644999

18 Ngô Quang Trưởng Phó Giám đốc ngoquangtruong@haiduong.gov.vn 0983615678

19 Nguyễn Văn Tuyến Phó Giám đốc nguyenvantuyen84@haiduong.gov.vn 0982679966

20
Nguyễn Đức Hùng Phó Giám đốc phụ

trách

Trung tâm Nước
sinh hoạt và VSMT
nông thôn Hải
Dương

nguyenduchung@haiduong.gov.vn 0912808022

STT Họ và tên Chức vụ Phòng, ban/Đơn vị
công tác Địa chỉ email Số điện thoại

cá nhân Ghi chú
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